
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 7/2018 mang sang 100 463 252

02/08/2018 Thu bán phiếu 138 000           100 601 252

Chi chợ 441 000            100 160 252

04/08/2018 Thu bán phiếu 80 000             100 240 252

Chi chợ 260 000            99 980 252

07/08/2018 Thu bán phiếu 130 000           100 110 252

Chi chợ 620 000            99 490 252

09/08/2018 Thu bán phiếu 126 000           99 616 252

Chi chợ 398 000            99 218 252

Cô Liên - DDakLak 100000 99 318 252

CLB Vì Người Nghèo - HCM 1100000 100 418 252

11/08/2018 Thu bán phiếu 138 000           100 556 252

Chi chợ 260 000            100 296 252

14/08/2018 Thu bán phiếu 134 000           100 430 252

Chi chợ 380 000            100 050 252

16/08/2018 Thu bán phiếu 136 000           100 186 252

Chi chợ 893 000            99 293 252

18/08/2018 Thu bán phiếu 132 000           99 425 252

Chi chợ 340 000            99 085 252

21/08/2018 Thu bán phiếu 184 000           99 269 252

Chi chợ 620 000            98 649 252

23/08/2018 Thu bán phiếu 188 000           98 837 252

Chi chợ 605 000            98 232 252

Cửa Hàng Tuấn Thu - Nguyễn Thị Minh Khai 2000000 100 232 252

Ông Phạm Công Hoàng - Cô Loa 2000000 102 232 252

Ông Trần Vũ Đăng Khoa - Nguyễn Văn Trỗi 2000000 104 232 252

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 1000000 105 232 252

25/08/2018 Thu bán phiếu 130 000           105 362 252

Chi chợ 504 000            104 858 252

28/08/2018 Thu bán phiếu 196 000           105 054 252

Chi chợ 1 387 000         103 667 252

30/08/2018 Thu bán phiếu 264 000           103 931 252

Chi chợ 2 988 000         100 943 252

Cộng 10 176 000 9 696 000 100 943 252

Thu Chi Tồn

100 463 252

8 200 000

1 976 000

9 696 000

10 176 000 9 696 000 100 943 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt đùi kg 4 80 000 320 000

Củ cải kg 10 6 000 60 000

Hành lá kg 1 11 000 11 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

441 000

Trứng gà kg 5 40 000 200 000

CMTX

2/8/2018

Tổng theo ngày

4/8/2018

CMKTX

Tiền bán phiếu (988phiếu)

* Tồn quỹ tháng 08/2018

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 08/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2018

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí



Ớt trái kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

260 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

620 000

Thịt xay kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn miếng 60 800 48 000

Cà chua kg 3 10 000 30 000

398 000

Chả cá kg 4 65 000 260 000

260 000

Thịt đùi kg 4 80 000 320 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

380 000

Thịt xay kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn miếng 50 800 40 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Điện thoại T6+7 407 000

Phí vệ sinh T7+8 56 000

893 000

Cá nục kg 6 50 000 300 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

340 000

Chả chiên kg 6 65 000 390 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Muối 170 000

Chuối kg 10                   5 000 50 000

620 000

Thịt đùi kg 5 80 000 400 000

Dưa cải kg 12 10 000 120 000

Rau muống bó 5 7 000 35 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

605 000

Chả cá kg 4 65 000 260 000

Cải ngọt kg 10 11000 110 000

Trứng gà kg 3 38 000 114 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

504 000

Thịt gà kg 17 45 000 765 000

Ca ri gói 3 10 000 30 000

Sú kg 14 6 000 84 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Nước T8 248 000

Điện T8 200 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 387 000

Thịt xay kg 5 80 000 400 000

Đậu khuôn miếng 110 800 88 000

Tiêu kg 1                 90 000 90 000

Nước màu chai 10                   5 000 50 000

Cải ngọt kg 10                 10 000 100 000

Tỏi + cà chua 38 000

Chuối kg 10                   5 000 50 000

Dd pha nước rửa chén gói 2               130 000 260 000

Nước uống thùng 6                 12 000 72 000

Thau nhựa cái 1                 50 000 50 000

Nắp bồn chén cái 2                 35 000 70 000

30/8/2018

23/8/2018

Tổng theo ngày

25/8/2018

Tổng theo ngày

28/8/2018

Tổng theo ngày

16/8/2018

Tổng theo ngày

18/8/2018

Tổng theo ngày

21/8/2018

Tổng theo ngày

9/8/2018

Tổng theo ngày

11/8/2018
Tổng theo ngày

14/8/2018

Tổng theo ngày

4/8/2018

Tổng theo ngày

7/8/2018

Tổng theo ngày



Vở 250T cuốn 1                 20 000 20 000

Lương cô Hồng

T7/2018

1 700 000

2 988 000

9 696 000

30/8/2018

Tổng theo ngày

Tổng


